
Nam Nữ Số nhà Khóm Phường, Thành phố

1 Phan Ngọc Tâm 16/7/1987 12/18 2
Phường 4, thành

 phố Sa Đéc

Người khuyết tật nặng 

từ 16 tuổi đến dưới 60 

tuổi

540,000 02/2024

2 Võ Thiên Ân 28/11/2018 10/8 2
Phường 4, thành

 phố Sa Đéc

Người khuyết tật nặng 

dưới 16 tuổi
720,000 02/2024

3 Nguyễn Thị Phương Mai 1/1/1961 1/16A 1
Phường 4, thành

 phố Sa Đéc

Người khuyết tật nặng 

trên 60 tuổi
720,000 02/2024

Lê Thị Hồng Hạnh 

Phường 4, ngày  17  tháng 01 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Ngọc Thanh

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên đối tượng

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 

XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI PHƯỜNG 4 ĐỢT 2 THÁNG 01/2024
(Kèm theo Thông báo  số:    /TB-UBND.VHXH ngày 15  tháng 11  năm 2023 của UBND Phường 4)

Năm sinh Địa chỉ

NGƯỜI LẬP BIỂU

Chế độ hưởng Mức trợ cấp
Thời gian hưởng 

trợ cấp



Người khuyết tật đặc biệt nặng từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi

Người khuyết tật nặng từ 16 tuổi đến 

dưới 60 tuổi

Người khuyết tật nặng trên 60 tuổi
Người khuyết tật đặc biệt nặng trên 60 

tuổi

Người khuyết tật nặng dưới 16 tuổi

Hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng NKT 

đặc biệt nặng

Người cao tuổi
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